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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Trình độ đào tạo: Kỹ sư
Ngành: CNKTGT 

Mã ngành: 7510104
ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã học phần: 5506157
· Tên học phần: Mố trụ cầu.

· Tên Tiếng Anh: Abutment and Pier Design.
2. Số tín chỉ: 2 
3. Phân bố thời gian: 

· Lý thuyết (LT): 30 tiết
· Bài tập (BT): 0 tiết
· Tự học (TH): 60 tiết
4. Đơn vị phụ trách học phần:
· Bộ môn: Cầu đường.

· Khoa: Kỹ thuật Xây dựng.
5. Điều kiện tham gia học phần: 
- Học phần tiên quyết:

- Học phần học trước: Thiết kế cầu bê tông cốt thép.
- Học phần song hành: 

6. Vị trí học phần trong chương trình: bắt buộc.
7. Mô tả tóm tắt học phần: 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thiết kế mố trụ cầu, bao gồm:  cấu tạo và chức năng các bộ phận mố trụ cầu, phân lọai mố trụ cầu,  tính toán thiết kế các lọai mố trụ cầu theo tiêu chuẩn hiện hành.

8. Mục tiêu học phần:

	Mục tiêu
	Mô tả

	Kiến thức
	- Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về mố trụ cầu. 
- Cách tính toán, thiết kế các bộ phận của mố trụ cầu.

	Kỹ năng
	- Biết chọn sơ đồ cấu tạo, kích thước cơ bản của mố trụ phù hợp với sơ đồ bố trí chung của cầu

- Biết xác định các tổ hợp tải trọng tác dụng lên mố trụ

- Biết xác định nội lực trong mố, trụ, móng do các tổ hợp tải trọng và kiểm tra theo các quy định của tiêu chuẩn thiết kế.

	Mức tự chủ và trách nhiệm
	- Niềm đam mê và sự thích thú trong nghiên cứu khoa học đối với chuyên ngành cầu giao thông. 

- Nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của bản thân đối với công việc mà mình đã chọn khi đi vào thực tiễn công việc làm.


9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO): Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng

	CLO
	Nội dung
	PP kiểm tra, đánh giá
	Đánh giá 
PLO, PI

	CLO 1
	- Trình bày được cấu tạo chung, kích thước các bộ phận của mố và trụ cầu

- Trình bày trình tự các bước tính toán, thiết kế Mố Trụ cầu theo tiêu chuẩn hiện hành.
	Câu hỏi ngắn tại lớp.

Kiểm tra giữa kỳ.

Kiểm tra cuối kỳ.
	

	CLO 2
	- Lập sơ đồ tính, lập mô hình tính toán.


	Câu hỏi ngắn tại lớp.

Kiểm tra giữa kỳ.

Kiểm tra cuối kỳ
	

	CLO 3
	- Vận dụng linh hoạt các tiêu chuẩn, qui trình và công nghệ mới trong thi công các công trình cầu
	Câu hỏi ngắn tại lớp.

Kiểm tra giữa kỳ.

Kiểm tra cuối kỳ
	

	CLO 4
	- Thiết kế được các bộ phận mố trụ và các hạng mục liên quan
	Câu hỏi ngắn tại lớp.

Kiểm tra giữa kỳ.

Kiểm tra cuối kỳ
	

	CLO 5
	- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin hoặc số liệu thu thập qua tài liệu và qua mạng.
	Câu hỏi ngắn tại lớp.

Kiểm tra giữa kỳ.

Kiểm tra cuối kỳ
	


10. Mối liên hệ giữa Chuẩn đầu ra học phần (CLO) với Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau: 

· I (Introduced): Học phần có hỗ trợ đạt được PLO/PI và ở mức giới thiệu/bắt đầu;
· R (Reinforced): Học phần có hỗ trợ đạt được PLO/PI và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu. Ở các học phần này, người học có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế; 
· M (Mastery): Học phần hỗ trợ mạnh mẽ người học trong việc thuần thục/thành thạo hay đạt được PLO/PI. Nếu người học hoàn thành tốt học phần này thì xem như người học đã ở mức thuần thục/thành thạo một nội hàm quan trọng (còn gọi là PI) của PLO hoặc thậm chí thuần thục/thành thạo cả PLO đó. 
· A (Assessed): Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được các PLO/PI) cần được thu thập dữ liệu để đo lường đánh giá mức độ người học đạt được PLO/PI.
	PLO
	PLO 1
	PLO 2
	PLO 3
	PLO 4
	PLO 5
	PLO 6
	PLO 7
	PLO 8
	PLO 9

	PI
	PI 1.1
	PI 1.2
	PI 1.3
	PI 2.1
	PI 2.2
	PI 2.3
	PI 3.1
	PI 3.2
	PI 3.3
	PI 4.1
	PI 4.2
	PI 5.1
	PI 5.2
	PI 6.1
	PI 6.2
	PI 7.1
	PI 7.2
	PI 7.3
	PI 7.4
	PI 8.1
	PI 8.2
	PI 8.3
	PI 9.1
	PI 9.2
	PI 9.3
	PI 9.4
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11. Cấu trúc học phần: 

Học phần được tổ chức giảng dạy trong 15 tuần: 1 buổi/tuần, 2 tiết tín chỉ/buổi. 

12. Lịch trình, nội dung và phương pháp giảng dạy học phần:

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
(LT/BT)
	Phương pháp

giảng dạy
	Hoạt động học tập của sinh viên
	CLO

	1-4
	1. NHỮNG VẤN ĐỀ  CHUNG VỀ MỐ TRỤ CẦU
1.1. MỐ CẦU
1.1.1. Khái quát.

1.1.2. Cấu tạo mố cầu. 
1.1.3. Phân loại mố cầu.

1.2. TRỤ CẦU 

1.2.1. Khái quát.

1.2.2. Cấu tạo trụ cầu 

1.2.3. Phân loại trụ cầu.

1.3. TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG TRÊN CÔNG TRÌNH CẦU
1.3.1. Phân loại tải trọng 

1.3.2. Hệ số điều chỉnh tải trọng 

1.3.3. Tổ hợp tải trọng và trạng thái giới hạn 

1.4. HIỆU ỨNG TẢI TRỌNG VÀ TRIẾT LÝ THIẾT KẾ 

1.4.1. Hiệu ứng tải trọng 

1.4.2. Triết lý thiết kế 
	3/0
	- Thuyết giảng.

- Thảo luận nhóm

- Đặt vấn đề và thảo luận nhóm.


	Trên lớp:

- Nghe giảng

- Ghi chép

- Tham gia thảo luận nhóm và tương tác trực tiếp với GV.

Về nhà:

- Xem trước nội dung kiến thức tại nhà qua file pdf.
	CLO1, 

CLO2.

	5-9
	2. TÍNH TOÁN NỘI LỰC TRONG MỐ CẦU 
2.1. NỘI LỰC DO CÁC TẢI TRỌNG THÀNH PHẦN GÂY RA
2.1.1.
Nội lực do tĩnh tải bản thân của mố cầu gây ra

2.1.2.
Nội lực do tĩnh tải bản thân của các bộ phận KCN gây ra

2.1.3.
Nội lực do hoạt tải xe ô tô trên cầu gây ra

2.1.4.
Nội lực do hoạt tải người bộ hành trên cầu gây ra

2.1.5.
Nội lực do lực ma sát ở gối cầu gây ra

2.1.6.
Nội lực do lực hãm xe ô tô trên cầu gây ra

2.1.7.
Nội lực do tải trọng gió ngang trên cầu gây ra

2.1.8.
Nội lực do tải trọng gió dọc trên cầu gây ra

2.1.9.
Nội lực do tải trọng gió theo phương thẳng đứng trên cầu gây ra

2.1.10. Nội lực do tải trọng gió ngang tác động lên xe cộ gây ra

2.1.11. Nội lực do tải trọng gió dọc tác động lên xe cộ gây ra

2.1.12. Nội lực do áp lực ngang của đất gây ra

2.1.13. Nội lực do hoạt tải chất thêm sau mố gây ra

2.2. TỔ HỢP TẢI TRỌNG VÀ HIỆU ỨNG TẢI TRỌNG 
2.2.1.
Tổ hợp tải trọng ỏ TTGH cường độ

2.2.2.
Tổ hợp tải trọng Ở TTGH sử dụng I

2.3. LỰA CHỌN TỔ HỢP TẢI TRỌNG ĐỂ TÍNH TOÁN
2.3.1.
Lý thuyết

2.3.2.
Ví dụ thực hành

	2/0
	- Thuyết giảng.

- Thảo luận nhóm

- Đặt vấn đề và thảo luận nhóm.


	Trên lớp:

- Nghe giảng

- Ghi chép

- Tham gia thảo luận nhóm và tương tác trực tiếp với GV.

Về nhà:

- Đọc thêm tài liệu.

- Xem trước nội dung kiến thức tại nhà qua file pdf.
	CLO2, 

CLO3,
CLO4, 

CLO5.



	10-13
	3. TÍNH TOÁN NỘI LỰC TRONG TRỤ CẦU 
3.1.
NỘI LỰC DO CÁC TẢI TRỌNG THÀNH PHẦN GÂY RA

3.1.1.
Nội lực do tĩnh tải bản thân của trụ cầu gây ra

3.1.2.
Nội lực do tĩnh tải bản thân của các bộ phận KCN gây ra

3.1.3.
Nội lực do hoạt tải xe ô tô trên cầu gây ra

3.1.4.
Nội lực do hoạt tải người bộ hành trên cầu gây ra

3.1.5.
Nội lực do lực ma sát ở gối cầu gây ra

3.1.6.
Nội lực do lực hãm xe ô tô trên cầu gây ra

3.1.7.
Nội lực do tải trọng gió ngang trên cầu gây ra

3.1.8.
Nội lực do tải trọng gió dọc trên cầu gây ra

3.1.9.
Nội lực do tải trọng gió theo phương thẳng đứng trên cầu gây ra

3.1.10. Nội lực do tải trọng gió ngang tác động lên xe cộ gây ra

3.1.11. Nội lực do tải trọng gió dọc tác động lên xe cộ gây ra

3.1.12. Nội lực do áp lực dòng chảy theo phương ngang cầu gây 

3.1.13. Nội lực do áp lực dòng chảy theo phương dọc cầu gây ra

3.1.14. Nội lực do lực đẩy nổi của nước gây ra

3.2.
TỔ HỢP TẢI TRỌNG VÀ HIỆU ỨNG TẢI TRỌNG

3.2.1.
Tổ hợp tải trọng Ở TTGH cường độ

3.2.2.
Tổ hợp tải trọng ở TTGH sử dụng I

3.3.
LỰA CHỌN TỔ HỢP TẢI TRỌNG ĐỂ TÍNH TOÁN

3.3.1.
Lý thuyết

3.3.2.
Ví dụ thực hành


	3/0
	- Thuyết giảng.

- Thảo luận nhóm

- Đặt vấn đề và thảo luận nhóm.


	Trên lớp:

- Nghe giảng

- Ghi chép

- Tham gia thảo luận nhóm và tương tác trực tiếp với GV.

Về nhà:

- Đọc thêm tài liệu.

- Xem trước nội dung kiến thức tại nhà qua file pdf.
	CLO2, 

CLO3,

CLO4, 

CLO5

	14-15
	4. KIỂM TOÁN MỐ TRỤ CẦU 
4.1.
KIỂM TOÁN TIẾT DIỆN THEO SỨC KHÁNG UỐN
4.1.1.
Lý thuyết
4.1.2.
Ví dụ thực hành
4.2.
KIỂM TOÁN TIẾT DIỆN THEO SỨC KHÁNG CẮT
4.2.1.
Lý thuyết
4.2.2.
Ví dụ thực hành
	3/0
	- Thuyết giảng.

- Thảo luận nhóm.

- Đặt vấn đề và thảo luận nhóm.


	Trên lớp:

- Nghe giảng

- Ghi chép

- Tham gia thảo luận nhóm và tương tác trực tiếp với GV.

Về nhà:

- Đọc thêm tài liệu.

- Xem trước nội dung kiến thức tại nhà qua file pdf.
	CLO2, 

CLO3,

CLO4, 

CLO5


13. Kế hoạch đánh giá:
Kết quả học tập của người học được đánh giá bởi các thành phần: đánh giá quá trình, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ. 
	Thành

phần

đánh giá
	Bài đánh giá
	CLO
	Thời điểm

đánh giá
	Phương

pháp đánh giá
	Tiêu chí

đánh

giá
	Trọng số

bài đánh

giá
	Trọng

số

	A1.

Kiểm tra 

thường xuyên
	Chuyên cần
	CLO5

	Tuần 1-15
	Điểm danh
	Rubric 1
	100%
	30%

	A2. 
Đánh giá
giữa kỳ
	Bài kiểm

tra giữa 

kỳ.
	CLO1
CLO2
CLO3
	Tuần 8 

hoặc 

Tuần 9
	Tự luận; 

hoặc

trắc nghiệm

kết hợp 

tự luận.
	(3÷4 câu)/
(10 điểm)

(
 đúng theo
 đáp án.
	100%
	20%

	A3. 
Đánh giá
cuối kỳ
	Bài thi
cuối kỳ.
	CLO1,  
CLO2, 

CLO3,
CLO4.
	Theo lịch

phòng đào tạo
	Tự luận; 

hoặc

trắc nghiệm

kết hợp 

tự luận.
	(3÷4 câu)/
(10 điểm)

(
 đúng theo
 đáp án.
	100%
	50%


· Ghi chú: 

Rubric 1: Chuyên cần 
	Tiêu chí 
đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng số

	
	MỨC F

(0-3.9)
	MỨC D

(4.0-5.4)
	MỨC C

(5.5-6.9)
	MỨC B

(7.0-8.4)
	MỨC A

(8.5-10)
	

	Chuyên cần
	Không đi học (< 30%). 
	Đi học không chuyên cần (<50%). 
	Đi học khá  chuyên cần <70%. 
	Đi học chuyên cần (<90%). 
	Đi học đầy đủ, rất chuyên cần  (100%). 
	100%


14. Tài liệu học tập

14.1. Sách, bài giảng, giáo trình chính:

[1] Mố trụ cầu - Bài giảng thư viện số UTE – Bạch Quốc Sĩ - Bộ môn Cầu đường.
14.2 Sách, tài liệu tham khảo:

[ 1 ] Lê Đình Tâm, Thiết kế cầu BTCT trên đường ôtô, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2018.
[ 2 ] Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long - Cầu Bê tông cốt thép, tập 1, 2.  Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội 2010.

[ 3 ] Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hòa, Nguyễn Minh Hùng - Những vấn đề chung và Mố trụ cầu – Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2012.

[ 4 ] Bộ Giao thông vận tải – TCVN 11823-2017 – Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội 2019.

15. Quy định học phần

15.1. Quy định chung

· Sinh viên tuân theo quy chế đào tạo hiện hành.

15.2. Quy định học phần

· Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

· Sinh viên phải tuân thủ nội quy lớp học, không sử dụng máy tính, điện thoại, nói chuyện riêng. Phải tích cực thảo luận, phát biểu các nội dung liên quan đến chủ đề môn học khi giáo viên yêu cầu.

· Sinh viên thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần.
16. Phê duyệt:
	TL. HIỆU TRƯỞNG 

Trưởng Khoa
	Trưởng Bộ môn

	TS. Phan Tiến Vinh
	TS. Trần Thị Phương Huyền









































Đề cương chi tiết môn học: Mố trụ cầu

Trang 6
Đề cương chi tiết môn học: Mố trụ cầu

Trang 5

